
STT Mã SV Ngày sinh Lớp SH Email Ghi chú

1 3170418010 Mai Thị Kim Anh 02-02-2000 18CBC4 3170418010@ued.udn.vn

2 3120518001 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 16-05-2000 18CNTTD 3120518001@ued.udn.vn

3 3150418003 Đoạn Thế Bảo 23-08-2000 18CNSH 3150418003@ued.udn.vn

4 3120518005 Bùi Thanh Bình 30-01-2000 18CNTTD 3120518005@ued.udn.vn

5 3170218004 Phan Thị Mỹ Châu 05-05-2000 18CVH 3170218004@ued.udn.vn

6 3120518007 Trần Minh Chiến 19-06-2000 18CNTTD 3120518007@ued.udn.vn

7 3150417008 Nguyễn Hồng Đức 30-11-1999 17CNSH 3150417008@ued.udn.vn

8 3120218030 Phan Đại Dương 04-04-2000 18CNTT2 3120218030@ued.udn.vn

9 3120218032 Trần Nhật Duy 16-01-2000 18CNTT2 3120218032@ued.udn.vn

10 3120218031 Trương Xuân Duy 01-01-2000 18CNTT1 3120218031@ued.udn.vn

11 3180118006 Alăng Thị Hà Giang 11-07-1999 18SLS 3180118006@ued.udn.vn

12 3170217011 Trần Thị Thanh Hằng 19-06-1999 17CVH 3170217011@ued.udn.vn

13 3140317014 Lê Trần Công Hiếu 09-11-1999 17CHD 3140317014@ued.udn.vn

14 3140317013 Nguyễn Văn Hiếu 01-09-1998 17CHD 3140317013@ued.udn.vn

15 3170418056 Trần Thị Khánh Hòa 30-08-2000 18CBC2 3170418056@ued.udn.vn

16 3190418024 Lâm Phước Hoàng 22-05-2000 18CDDL1 3190418024@ued.udn.vn

17 3120218068 Lê Hữu Huy 09-07-2000 18CNTT1 3120218068@ued.udn.vn

18 3120217076 Hoàng Công Duy Hy 29-11-1999 17CNTT2 3120217076@ued.udn.vn

19 3150317011 Vương Đăng Khoa 02-11-1999 17CTM 3150317011@ued.udn.vn

20 3120218082 Nguyễn Đại Khương 09-04-2000 18CNTT3 3120218082@ued.udn.vn

21 3120218085 Trịnh Trần Quang Kiên 25-09-2000 18CNTT1 3120218085@ued.udn.vn

22 3180218063 Phạm Thị Kiều Liên 27-02-2000 18CVNH1 3180218063@ued.udn.vn

23 3120218110 Đinh Hữu Luân 27-11-2000 18CNTT3 3120218110@ued.udn.vn

24 3220118032 Đặng Thị Yến Nhi 05-05-2000 18STH 3220118032@ued.udn.vn

25 3170618009 Phạm Lê Thuỳ Nhi 26-09-2000 18CBCC 3170618009@ued.udn.vn

26 3170218027 Lê Thị Tịnh Nhi 03-04-2000 18CVH 3170218027@ued.udn.vn

27 3170417194 Hoàng Anh Quân 06-08-1999 17CBC1 3170417194@ued.udn.vn

28 3200217076 Trần Thị Sang 18-11-1999 17CTL1 3200217076@ued.udn.vn

29 3120217151 Nguyễn Phạm Anh Tài 26-11-1999 17CNTT3 3120217151@ued.udn.vn

30 3170218035 Huỳnh Minh Tâm 27-08-2000 18CVH 3170218035@ued.udn.vn

31 3120218169 Lê Gia Minh Thắng 27-09-2000 18CNTT4 3120218169@ued.udn.vn

32 3120218173 Võ Văn Thành 24-07-2000 18CNTT1 3120218173@ued.udn.vn

33 3170218038 Trần Phương Thảo 16-07-2000 18CVH 3170218038@ued.udn.vn

34 3120217170 Ngô Hoàng Thiện 04-06-1999 17CNTT2 3120217170@ued.udn.vn

35 3120518039 Nguyễn Văn Thông 09-06-1999 18CNTTD 3120518039@ued.udn.vn

36 3200217095 Nguyễn Thị Thanh Thuận 22-06-1999 17CTL2 3200217095@ued.udn.vn

37 3180518010 Lê Thị Thu Thủy 18-08-2000 18CLS 3180518010@ued.udn.vn

38 3180518011 Đỗ Mạnh Tiến 29-08-2000 18CLS 3180518011@ued.udn.vn

39 3120218194 Nguyễn Văn Tiến 02-01-2000 18CNTT2 3120218194@ued.udn.vn

40 3150418035 Kiều Đức Toàn 18-03-2000 18CNSH 3150418035@ued.udn.vn

41 3120218199 Trần Phước Mỹ Toàn 18-10-2000 18CNTT3 3120218199@ued.udn.vn
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STT Mã SV Ngày sinh Lớp SH Email Ghi chúHọ và tên

42 3190418076 Nguyễn Thành Triều 31-07-2000 18CDDL1 3190418076@ued.udn.vn

43 3200318059 Lương Thị Tuyết Trinh 19-07-2000 18CTXH 3200318059@ued.udn.vn

44 3120217200 Võ Văn Trường 26-12-1999 17CNTT1 3120217200@ued.udn.vn

45 3220118058 Nguyễn Lương Cẩm Tú 16-11-2000 18STH 3220118058@ued.udn.vn

46 3120218220 Hoàng Minh Tú 02-12-2000 18CNTT4 3120218220@ued.udn.vn

47 3120218219 Võ Đình Tự 28-02-2000 18CNTT4 3120218219@ued.udn.vn

48 3140118037 Tạ Ngọc Bảo Uyên 27-06-2000 18SHH 3140118037@ued.udn.vn

49 3190418089 Trần Nguyễn Thanh Vân 22-05-2000 18CDDL2 3190418089@ued.udn.vn

50 3120218230 Huỳnh Hoàng Vĩ 01-06-2000 18CNTT3 3120218230@ued.udn.vn

51 3120218232 Nguyễn Hoàng Việt 03-05-2000 18CNTT1 3120218232@ued.udn.vn

52 3220118067 Lê Thái Kim Xuân 24-05-2000 18STH 3220118067@ued.udn.vn

53 3180218166 Nguyễn Thị Thanh Yên 19-12-2000 18CVNH2 3180218166@ued.udn.vn
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